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TT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tiếp nhận 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác 

 Tổng cộng 32     

1 Cấp học tiểu học 9     

1.1 Trường Tiểu học Chiêu Yên 1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo  

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1.2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Trực 1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo  

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1.3 Trường Tiểu học Tân Long 

1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Âm nhạc 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Văn hóa 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục tiểu học; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1.4 Trường Tiểu học Tân Tiến 

1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Thể dục 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục  

thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo  

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Văn hóa 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục tiểu học; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1.5 Trường Tiểu học Kim Quan 1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Thể dục 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao có  

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn,  

điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của  

Nhà nước và của tỉnh hiện hành 



 2 

TT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tiếp nhận 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác 

1.6 Trường Tiểu học Thái Bình 1 

 

Giáo viên tiểu học  

dạy Văn hóa 
 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục tiểu học; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1.7 Trường Tiểu học Thắng Quân 1 
Giáo viên tiểu học  

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo  

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
 

2 Cấp học trung học cơ sở 23     

2.1 Trường Trung học cơ sở Nhữ Hán 

1 
Giáo viên THCS 

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác  

theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Sinh học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm sinh học hoặc ngành sinh học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Địa lý 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

 

Sư phạm Địa lý; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Hóa học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
 

2.2 Trường Trung học cơ sở Mỹ Bằng 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Ngữ văn 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục  

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Toán học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học có  

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn,  

điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của  

Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS 

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo  

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tiếp nhận 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác 

2.3 Trường Trung học cơ sở Hoàng Khai 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Vật lý 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Toán học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học có  

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn,  

điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của  

Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác  

theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.4 Trường Trung học cơ sở Tứ Quận 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Ngữ văn 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục  

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Hóa học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng  

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm  

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.5 Trường Trung học cơ sở Chiêu Yên 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Hóa học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Thể dục 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao có  

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn,  

điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định  

của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.6 Trường Trung học cơ sở Xuân Vân 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Lịch sử 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Lịch sử - Giáo dục công dân, Văn - Sử  

hoặc ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; 

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo  

quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Hóa học 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Ngữ văn 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục  

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm,  

chức danh tiếp nhận 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác 

2.7 Trường Trung học cơ sở Phúc Ninh 1 
Giáo viên THCS  

dạy Tiếng Anh 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,  

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;  

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác  

theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.8 Trường Trung học cơ sở Tân Tiến 1 
Giáo viên THCS  

dạy Giáo dục công dân 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng, 

Giáo dục chính trị; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.9 Trường Trung học cơ sở Tân Long 1 
Giáo viên THCS 

dạy Ngữ văn 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục  

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.10 Trường Trung học cơ sở Trung Môn 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Vật lý 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

1 
Giáo viên THCS  

dạy Ngữ văn 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục  
công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

2.11 Trường Trung học cơ sở Lang Quán 1 
Giáo viên THCS  

dạy Âm nhạc 

Hạng III 

trở lên 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Âm nhạc; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm 

công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành 

 


